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TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 69/2023/HS-ST 

Ngày 28/9/2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Sỹ Phác và ông Nguyễn Duy Chấn; 

  - Thư ký phiên tòa:    Ngu ễn T   T u   ung - T ư    T    n n  n   n 

 u  n     M    

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Anh   c – Kiểm sát viên. 

  Ngày 28/9/2023, tạ  trụ sở To   n n  n   n  u  n     M   mở p  ên to  xét 

xử sơ t ẩm vụ  n  ìn  sự t ụ    số: 58/2023/HS-ST, ngày 10/8/2023 theo qu ết 

đ n  đư  vụ  n r  xét xử số: 55/Q XXST-HS, ngày 24/8/2023 v  Qu ết đ n   o n 

p  ên to  số:  7/    / SST-Q , ng     /9/     của Tòa án nhân dân huy n   k 

M   đối với     b  cáo: 

     V        H, s n  năm  995, tại tỉnh Ng    ; nơ  đăng ký HKTT và chỗ ở 

trước khi phạm tội: Thôn   A, xã   M, huy n   k Mil, tỉn    k Nông; ng   

ng   p: Làm nông; trìn  độ văn  o : 10/  ;   n tộ : K n ; g ớ  tín : N m; tôn g  o: 

Công g  o; quố  t   : V  t N m;  on ông Vương    Q, s n  năm  966 v     

Ngu ễn T    ương N , s n  năm  968; t  n  n, t  n sự: K ông; đư    p  ụng    n 

p  p  ấm đ       nơ   ư tr  t  ngày 31/5/2023 -  ó mặt  

              L, s n  năm  986, tại tỉnh Ngh  An; nơ  đăng     KTT và chỗ 

ở trước khi phạm tộ : T    n p ố 9, t   trấn     M  ,  u  n   k Mil, tỉn    k 

Nông; ng   ng   p: L o động tự do; trìn  độ văn  o : 12/  ;   n tộ : K n ; g ớ  

tính: N ; tôn g  o: K ông; quố  t   : V  t N m;  on ông Tr n Văn T , s n  năm 

1957 và bà Tr n T     , s n  năm  963; t  n  n, t  n sự: K ông; b    t tạm g  , 

tạm g  m t  ng    6/6/    ; đến ng     /7/     đư   t    t ế   ng    n p  p 

 ảo   n  -  ó mặt  

  3  N                                        n  Vương    B, s n  năm 

1993 – Có mặt; 

    a chỉ: Thôn   A, xã   M, huy n   k Mil, tỉn    k Nông. 
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      NỘI DUNG VỤ ÁN  

T eo     t      u  ó trong  ồ sơ vụ  n v    ễn   ến tạ  p  ên t  , nộ   ung vụ 

 n đư   tóm t t n ư s u: Tr n Th  L v  Vương    H chung sống cùng nhau tại nhà 

trọ thuộc T    n p ố 9, th  trấn   k Mil, huy n   k Mil, tỉnh   k Nông. Vào 

khoảng đ u t  ng 5/    , đố  tư ng tên   (  ư  x   đ n  đư c nhân thân, lai l ch) 

liên h  qua mạng xã hội Facebook với H và L đặt mua K  đ  với giá là 330.000 

đồng/kg thì L và H đồng ý.  ến ngày 18/5/2023, sau nhi u l n mua củ      đối 

tư ng (  ư  x   đ n  đư c nhân thân, lai l ch) đư c 07 con K  đ  thì Tr n Th  L và 

Vương    H t ông   o   o đố  tư ng tên   biết và thống nhất giá của 07 con k  đ  

là 4 95      đồng rồi   dùng tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoạ  t ương V  t Nam 

số 0231000660061 (mang tên Nguyễn Văn S, s n  năm  99 , tr  tạ  p ường Tân 

Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉn    k L k) chuyển vào tài khoản Ngân hàng Nông 

nghi p và phát triển nông thôn Vi t Nam số 5301205145343 của Tr n Th  L 

          đồng để đặt cọ  đồng thời gửi số đ  n thoạ  n   xe để L gửi K  đ  v  Tp. 

Hồ Chí Minh cho  . 

 ến khoảng 14 giờ ngày 19/5/2023, Tr n Th  L nhốt 07 con K  đ  v o  4 t   

 ướ  m u x n  v     t    ước màu tr ng rồi b  vào trong một thùng xốp màu tr ng, 

vàng ( í   t ước 70cm x 50cm x 44cm) đ  đư   ngăn        ng  8 đoạn gậy tre 

hình trụ rồi đ  u khiển xe mô tô biển số 47M1-517.60 (xe mư n củ   n  Vương    

H, s n  năm  99 , tr  tại thôn   An, xã   M, huy n   k Mil, tỉn    k Nông) chở 

đến khu vự  trước phòng khám nha khoa Tâm Phúc, thuộc TDP 3, th  trấn   k Mil, 

huy n   k Mil, tỉn      Nông để gửi cho   thì b  lự   ư ng Công an huy n   k 

Mil, tỉn    k Nông phát hi n và b t quả tang cùng tang vật (đư c niêm phong theo 

qu  đ nh của pháp luật). Tạ   ơ qu n đ  u tra, Vương    H và Tr n Th  L đ       

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản kết luận g  m đ n   ìn  t    động vật số 763/STTNSV, ngày 

24/5/2023 của Vi n Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Vi n Hàn lâm khoa học 

và Công ngh  Vi t Nam kết luận: 

- X   đ n   o   động vật: 07 cá thể động vật đư   đ n  số ký hi u t     đến 07 

trong bản ản  g  m đ nh là loại K  đ  v n  ó tên   o   ọc là Varanus nebulousus 

(Varanus bengalensis), lớp Bò sát (Reptilia).  

- X   đ nh tình trạng bảo tồn t eo qu  đ nh của pháp luật: Loài K  đ  v n  ó 

tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật r ng, động vật r ng nguy cấp, quý, hiếm, ban 

hành kèm theo Ngh  đ nh số 84/20  /N -CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ. 

 ản  áo trạng số: 53/CT-VKS( M), ngày 10/8/2023 của Vi n kiểm sát 

nhân dân huy n  ă  M   đ  truy tố          o Vương    H v  Tr n Th  L v  tội “   

      u       v      v   ộ   v t   u        u       ” theo qu  đ nh tại đ ểm d 

khoản      u 244 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa,     b  cáo đ  khai nhận v  hành vi phạm tội của mình v  t    

n ận  áo trạng tru  tố đố  vớ           o    đ ng và không oan sai. 
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 ạ     n V  n   ểm s t n  n   n  u  n  ă  M  , tỉn   ă  Nông s u     p  n 

tí   tín    ất vụ  n,    ng m n    n  v  p ạm tộ   ủ       o,  ũng n ư     tìn  t ết 

tăng nặng, g ảm n ẹ tr    n   m  ìn  sự, vẫn g   ngu ên qu ết đ n  đ  truy tố đố  

vớ           o v  đ  ng    ộ  đồng xét xử: 

- Về hình phạt:  

Áp dụng đ ểm d khoản 1    u 244 của Bộ luật Hình sự; đ ểm s khoản 1, 

khoản      u 5 v     u  8 của Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo Vương    H và 

Tr n Th  L mỗi b  cáo t     năm đến    năm  6 t  ng tù  T ờ   ạn   ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  t  ng     t đ  t     n   n. 

- Về xử lý vật chứng:  

Vật ch ng đ  t u g  : 07 cá thể K  đ  v n; xe mô tô n  n    u Yamaha loại 

Sirius, biển số 47M1-5 7 6 ;    đ  n thoạ     động nhãn hi u Realme màu xanh, 

g n sim số 0986.694.530 và sim số   5   7    5;  4 t    ước màu xanh và 01 túi 

 ước màu tr ng;  8 đoạn gậy tre hình trụ; 01 thùng xốp màu tr ng, v ng ( í   t ước 

là 70cm x 50cm x 44cm). 

Xử    vật    ng:  p dụng    u 47 Bộ luật hình sự; khoản    i u 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự đ  ngh : 

+ Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó t ả v  mô  trường tự nhiên 07 cá thể K  đ  v n. 

+ Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó trả lại xe mô tô nhãn hi u Yamaha loại Sirius, biển số 47M1-517.60 cho anh 

Vương    H là chủ sở h u h p pháp. 

+ T    t u sung v o ng n s    N   nước 01 đ  n thoạ     động nhãn hi u 

Realme màu xanh,    p ương t  n các b  cáo sử dụng vào vi c phạm tội. 

+ T ch thu tiêu huỷ  4 t    ướ  m u x n ;    t    ước màu tr ng;  8 đoạn 

gậy tre hình trụ; 01 thùng xốp màu tr ng, v ng ( í   t ước là 70cm x 50cm x 44cm); 

sim số 0986.694.530 và sim số 0353.272.135, là công cụ, p ương t  n các b  can sử 

dụng vào vi c phạm tội do không còn giá tr  sử dụng. 

+ Tru  t u, sung v o ng n s    n   nướ            đồng của các b  cáo do 

phạm tội mà có. 

- Về trách nhiệm dân sự: Không. 

       cáo nói lời sau cùng: Xin Hộ  đồng xét xử xem xét   o          o 

 ưởng m    n n ẹ n ất  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA   A ÁN: 
 

Trên  ơ sở nội dung vụ  n,  ăn    vào các tài li u trong hồ sơ vụ  n đ  đư c 

thẩm tra, xét h i, tranh luận tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận thấ  n ư s u: 

[1]. V    n  v , qu ết đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n đ  u tr   ông  n  u  n     

Mil,    u tr  v ên, V  n   ểm s t n  n   n  u  n  ă  M  , K ểm s t v ên trong qu  
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trìn  đ  u tr , tru  tố đ  t ự     n đ ng v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  qu  đ n  

 ủ   ộ  uật tố tụng  ìn  sự  Qu  trìn  đ  u tr  v  tạ  p  ên t  ,      o, nh ng người 

tham gia tố tụng   ông  ó     ến  oặ     ếu nạ  v    n  v , qu ết đ n   ủ   ơ qu n 

t ến   n  tố tụng, ngườ   ó t ẩm qu  n t ến   n  tố tụng   o đó,       n  v , qu ết 

đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng đ  t ự     n 

đ u   p p  p  

[2]. Tạ  p  ên t  ,          o Vương    H v  Tr n Th  L      n ận: Vào lúc 

15 giờ 30 phút ngày 19/5/2023, tại TDP 3, th  trấn   k Mil, huy n   k Mil, tỉnh 

    Nông,  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n   k Mil, tỉn    k Nông b t 

quả tang Tr n Th  L v  Vương    H đ ng  ó   n  v  vận chuyển trái phép 07 cá thể 

K  đ  v n có tên khoa học là Varanus nebulousus (Varanus bengalensis), lớp Bò sát 

(Reptilia) có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật r ng, động vật r ng nguy cấp, 

quý, hiếm, ban hành kèm theo Ngh  đ nh số 84/    /N -CP ngày 22/9/2021 của 

Chính Phủ nh m mụ  đí     n  ạ  để kiếm lời. Lờ       n ận tộ   ủ           o v  

to n  ộ   n  v  p ạm tộ  đ ng n ư diễn biến sự vi c mà Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n     M   đ  tru  tố; lời khai của     b  cáo phù h p với các tài li u, ch ng c  

khác có trong hồ sơ vụ  n đư c thẩm tra tại phiên tòa. 

 o đó, Hộ  đồng xét xử  ó đủ  ơ sở pháp lý kết luận hành vi của          o 

Vương    H và Tr n Th  L đ  p ạm vào tội “Vi ph    u    nh v  b o v   ộng v t 

nguy c p, quý, hi m” tội phạm và hình phạt đư c qu  đ nh tạ  đ ểm d khoản 1    u 

244 của Bộ luật Hình sự. 

Điểm d khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự quy định 
“1. N ười nào vi ph    u    nh v  b o v   ộng v t thuộc Danh mục loài 

nguy c p, quý, hi    ượ  ưu t ê    o v  hoặc Danh mục thực v t rừ     ộng v t 

rừng nguy c p, quý, hi m Nhóm IB hoặc Phụ lụ  I Cô   ước v  buôn bán quốc t  

 á  l à   ộng v t, thực v t hoang dã nguy c p thuộc một tr     á  trường hợp sau  

 â   t ì    ph t ti n từ 500.000.000  ồ       2.000.000.000  ồng hoặc ph t tù từ 

01  ă      05  ă : 

… 

d) …, … buôn bán trái   é   ộng v t thuộc Danh mục thực v t rừ     ộng 

v t rừng nguy c p, quý, hi m Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước v  buôn bán quốc 

t   á  l à   ộng v t, thực v t hoang dã nguy c p mà không thuộ  l à   u    nh t i 

  ểm a kho n này với số lượng … từ 07 cá thể   n 10 cá thể lớp … bò sát …;” 

[3]. Hành vi phạm tội của     b  cáo là nguy hiểm cho xã hộ , đ  trực tiếp 

xâm phạm đến     qu  đ nh củ  N   nước v  bảo v  mô  trường sinh thái, bảo v  

động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, làm ản   ưởng xấu đến trật tự 

tr  an tạ  đ   p ương nên     b  cáo phải ch u trách nhi m hình sự t eo qu  đ nh tại 

khoản      u 244 của Bộ luật Hình sự. Trong vụ  n này,      o Vương    H    

ngườ   ập t     oản mạng x   ộ     e oo   Mậm H  để đăng   n     mặt   ng 

động vật, nông sản để   ếm  ờ …trự  t ếp   ên    vớ    để mu    n  7    t ể    đ  

v  n   xe để gử    ng,   n Tr n Th  L b  ti n mua k  đ , t ùng xốp và vận   u ển 

r  n   xe để gử  cho  . N ư vậ , c        o p ạm tộ  buôn bán trái phép  7    t ể 

   đ     ở m     ở  đ ểm  ủ    ung  ìn  p ạt, tại phiên tòa  ả      o H v  L trình 

bày tại thờ  đ ểm phạm tội các b  cáo   ông   ết   n  v   ủ  mìn     p ạm tộ . 
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N ưng   n p ả   ó  ìn  p ạt đủ ng  êm, xử p ạt Vương    H và Tr n Th  L m c 

hình phạt ngang nhau là p ù   p  

[4]. V  tình tiết tăng nặng  ủ           o: K ông  

[5]. V  tìn  t ết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Qu  trìn  đ  u tra và tại phiên 

tòa     b    o đ  t  n    ẩn        o, ăn năn  ối cả  nên đư c  ưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự tạ  đ ểm s khoản      u 51 Bộ luật hình sự. B    o Tr n 

Th  L có bố ruột là ông Tr n Văn T  đư c tặng t ưởng huân   ương    ến s  vẻ 

vang vì có thành tích phục vụ trong qu n đội nhân dân Vi t Nam; có ông nội là ông 

Tr n Văn Q và bà nội là Nguyễn Th  L đư c tặng t ưởng  u    ương    ng    ến 

hạng nhì vì có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, c u nướ        o 

Vương    H  ó x   n ận t ường xu ên t  m g        oạt động t   n ngu  n  ủ  

đ   p ương nên     b    o đư    ưởng tình tiết giảm nhẹ qu  đ nh tại khoản      u 

51 Bộ luật hình sự.  

[6]. V  nhân thân: C   b  cáo có nhân thân tốt, ngoài l n phạm tội này ra luôn 

chấp   n  đ   đủ chính sách pháp luật củ  N   nướ , ng    vụ của công dân ở nơ  

 ư tr .  

[5]. V  tr    n   m   n sự: Không. 

[6]. V  vật    ng: 

[6.1]. Vật ch ng đ  t u g  : 07 cá thể K  đ  v n; xe mô tô n  n    u Yamaha 

loại Sirius, biển số 47M1-5 7 6 ;    đ  n thoạ     động nhãn hi u Realme màu 

xanh, g n sim số 0986.694.530 và sim số   5   7    5;  4 t    ước màu xanh và 

   t    ước màu tr ng;  8 đoạn gậy tre hình trụ; 01 thùng xốp màu tr ng, vàng (kích 

t ước là 70cm x 50cm x 44cm). 

[6.2]. V  xử lý vật ch ng:  p dụng    u 47 Bộ luật hình sự; khoản      u 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó t ả v  mô  trường tự nhiên 07 cá thể K  đ  v n. 

- Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó trả lại xe mô tô nhãn hi u Yamaha loại Sirius, biển số 47M1-517.60 cho anh 

Vương    H là chủ sở h u h p pháp. 

- T    t u sung v o ng n s    N   nước 01 đ  n thoạ     động nhãn hi u 

Realme màu xanh,    p ương t  n b    o sử dụng vào vi c phạm tội. 

- T ch thu tiêu huỷ  4 t    ướ  m u x n ;    t    ước màu tr ng;  8 đoạn gậy 

tre hình trụ; 01 thùng xốp màu tr ng, v ng ( í   t ước là 70cm x 50cm x 44cm); sim 

số 0986.694.530 và sim số 0353.272.135, là công cụ, p ương t  n các b  c o sử 

dụng vào vi c phạm tội do không còn giá tr  sử dụng. 

- Tru  t u, sung v o ng n s    n   nướ            đồng của các b  cáo do 

phạm tội mà có. 

[7]. V  các vấn đ  khác:  ối vớ      đố  tư ng (  ư  x   đ n  đư c nhân 

thân, lai l   ) đ    n        t ể K  đ  v n   o        c o v  đố  tư ng tên   (  ư  

x   đ n  đư c nhân thân, lai l ch)    ngườ  đặt mua cá thể K  đ  v n của các b  can, 
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 ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n   k Mil, tỉn    k Nông tiếp tụ  đ  u tra, 

x   m n ,     n o  ó  ăn    sẽ xử lý sau. 

 ối vớ   n  Vương  á H, do không biết các b  c o sử dụng xe mô tô biển số 

47M1-517.60 vào vi c phạm tộ  nên   ông  ó  ăn    để xử    t eo qu  đ nh của 

pháp luật.  ối với anh Nguyễn Văn S, qu  trìn  đ  u tr  x   đ nh, anh S không sử 

dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoạ  t ương V  t Nam số 0231000660061 nên 

  ông  ó  ăn    để xử    t eo qu  đ nh của pháp luật. 

[8]. V  án phí:          o p ả     u  n p í  ìn  sự t eo qu  đ nh pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Tuyên bố     b  cáo Vương    H và Tr n Th  L phạm tội “      m quy 

  nh v  b o v   ộng v t nguy c p, quý, hi  ”. 

      p  ụng đ ểm d khoản 1    u 244; đ ểm s khoản 1, khoản      u 51 và 

   u 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt b  cáo Vương    H 01 (Một) năm tù. T ờ  

 ạn   ấp   n   ìn  p ạt tù tín  t  ng     t đ  t     n   n. 

      p  ụng đ ểm d khoản 1    u 244; đ ểm s khoản 1, khoản      u 51 và 

   u 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt b  cáo Tr n T   L 01 (Một) năm tù. T ờ   ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt tù tín  t  ng     t đ  t     n   n. 

2. V  xử    vật    ng:  p dụng    u 47 Bộ luật hình sự; khoản      u 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó t ả v  mô  trường tự nhiên 07 cá thể K  đ  v n. 

- Chấp nhận  ơ qu n  ản  s t đ  u tra Công an huy n     M   đ  t u g   

s u đó trả lại xe mô tô nhãn hi u Yamaha loại Sirius, biển số 47M1-517.60 cho anh 

Vương    H là chủ sở h u h p pháp. 

- T    t u sung v o ng n s    N   nước 01 đ  n thoạ     động nhãn hi u 

Realme màu xanh,    p ương t  n b    o sử dụng vào vi c phạm tội. 

- T ch thu tiêu huỷ  4 t    ướ  m u x n ;    t    ước màu tr ng;  8 đoạn gậy 

tre hình trụ; 01 thùng xốp màu tr ng, v ng ( í   t ước là 70cm x 50cm x 44cm); sim 

số 0986.694.530 và sim số 0353.272.135, là công cụ, p ương t  n các b    o sử 

dụng vào vi c phạm tội do không còn giá tr  sử dụng. 

- Tru  t u, sung v o ng n s    n   nướ            đồng của các b  cáo do 

phạm tội mà có. 

3. V   n p í:  ăn       u    Ng   qu ết số   6/   6/U TVQ  4 ng   

  /  /   6  ủ  Ủ    n T ường vụ Quố   ộ .  uộ  mỗ       o p ả     u         

đồng (Ha  tră     ì   ồ  ) t  n  n p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. V  qu  n    ng   o:          o đư   qu  n    ng   o  ản  n trong t ờ  

hạn  5 ng    ể t  ng   tu ên  n. Người có quy n l  , ng    vụ liên quan  ó mặt 

tạ  p  ên t    ó qu  n kháng cáo nộ   ung   ên qu n đến quy n l  , ng    vụ của 

mình trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tu ên  n  
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Trườ    ợ      á   Qu  t       ượ  t    à   t e   u       t   Đ  u 2 Lu t 

t    à   á  Dâ  sự t ì   ườ   ượ  t    à   á  dâ  sự    ườ       t    à   á  dâ  

sự  ó  u    t ỏa t u   t    à   á    u     êu  ầu t    à   á   tự   u    t    à   

á    ặ      ưỡ       t    à   á  t e   u       t    á  Đ  u 6  7, 7a, 7  và 9 Lu t 

t    à   á  Dâ  sự. T ờ     u t    à   á   ượ  t ự       t e   u       t   Đ  u 30 

Lu t t    à   á  dâ  sự. 
 

Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  HẨM 
- Tòa án n  n   n tỉn      Nông                             HẨM PHÁN – CHỦ  ỌA PHIÊN   A 

- Sở tư p  p tỉn      Nông; 

- VKSN   u  n     M  ; 

-  ơ qu n đ  u tr      u  n     M  ; 

-  ơ qu n T   S     u  n     M  ;                                      (Đ  ký v  đ ng d u) 
- N   tạm g       u  n     M  ; 

-  ộ p  n ng   p vụ     u  n     M  ;                                 

-      ụ  T   S  u  n     M  ;  

-          o;                                                                    N ọ                    
- Ngườ   ó qu  n    , ng    vụ   ên qu n;                         

- Lưu  ồ sơ.                                                                


